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  Số: 490 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Trà 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công 
trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn 
tỉnh năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
64/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 27 tháng 02 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Trà 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

 
 
 

Đơn vị tính: ha 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch  
năm 2023 

Tăng 
(+), 

giảm  
(-)  Diện tích 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
Cơ cấu 

(%)  

1 Đất nông nghiệp NNP 30.830,42 78,53 30.724,82 78,27 -105,60  

 
Trong đó:              

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.086,89 5,32 2.072,80 5,28 -14,09  

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 1.979,55 5,04 1.965,46 5,01 -14,09  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.269,19 3,23 1.248,33 3,18 -20,86  
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.155,50 8,04 3.133,44 7,98 -22,06  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 10.818,95 27,56 10.818,95 27,56 0,00  
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - -  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.386,55 34,10 13.333,14 33,96 -53,41  

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên 

RSN 1.972,80 5,03 1.972,80 5,03 0,00  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 45,97 0,12 45,81 0,12 -0,16  
1.8 Đất làm muối LMU - - - - -  
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 67,38 0,17 72,36 0,18 4,98  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.263,32 21,05 8.386,51 21,36 123,19  

 
Trong đó:              

2.1 Đất quốc phòng CQP 86,55 0,22 86,55 0,22 0,00  
2.2 Đất an ninh CAN 1.692,97 4,31 1.693,50 4,31 0,53  
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 44,36 0,11 44,36 0,11 0,00  
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 40,74 0,10 94,95 0,24 54,21  
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 11,33 0,03 13,38 0,03 2,05  

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 44,31 0,11 53,68 0,14 9,37  

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 0,17 0,00 4,17 0,01 4,00  

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 216,63 0,55 216,63 0,55 0,00  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 4.689,05 11,94 4.722,31 12,03 33,26  

 
Trong đó:              

- Đất giao thông DGT 681,13 1,74 704,79 1,80 23,66  
- Đất thủy lợi DTL 201,30 0,51 210,16 0,54 8,86  
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,57 0,00 2,16 0,01 0,59  
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,12 0,02 5,88 0,01 -0,24  

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

DGD 46,99 0,12 47,99 0,12 1,00  

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 

DTT 8,43 0,02 8,43 0,02 0,00  

- Đất công trình năng lượng DNL 3.136,48 7,99 3.136,64 7,99 0,16  

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 0,93 0,00 0,91 0,00 -0,02  

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia 

DKG - - - - -  

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3,42 0,01 3,42 0,01 0,00  
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 15,55 0,04 15,55 0,04 0,00  
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch  
năm 2023 

Tăng 
(+), 

giảm  
(-)  Diện tích 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
Cơ cấu 

(%)  

- Đất cơ sở tôn giáo TON 12,35 0,03 12,35 0,03 0,00  

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng  

NTD 572,16 1,46 570,03 1,45 -2,13  

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ 

DKH - - - - -  

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội 

DXH - - - - -  

- Đất chợ DCH 2,60 0,01 3,98 0,01 1,38  
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - -  
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,27 0,02 6,14 0,02 -0,13  

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 2,82 0,01 2,82 0,01 0,00  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 245,21 0,62 248,75 0,63 3,54  
2.14 Đất ở tại đô thị  ODT 447,10 1,14 466,77 1,19 19,67  
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,41 0,03 12,16 0,03 -0,25  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 3,35 0,01 3,35 0,01 0,00  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - -  

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 64,31 0,16 64,31 0,16 0,00  
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 513,61 1,31 511,25 1,30 -2,36  
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 141,58 0,36 140,88 0,36 -0,70  
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - -  

3 Đất chưa sử dụng CSD 163,49 0,42 145,90 0,37 -17,59  
II Khu chức năng (*)              
1 Đất khu công nghệ cao KCN - - - - -  
2 Đất khu kinh tế KKT - - - - -  
3 Đất đô thị KDT 11.383,74 29,00 11.383,74 29,00 0,00  

4 

Khu sản xuất nông nghiệp 
(khu vực chuyên trồng lúa, 
khu vực chuyên trồng cây 
công nghiệp lâu năm) 

KNN 5.242,40 13,35 5.206,25 13,26 -36,15  

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng, 
rừng sản xuất) 

KLN 24.205,51 61,66 24.152,10 61,52 -53,41  

6 Khu du lịch KDL - - - - -  

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học 

KBT - - - - -  

8 
Khu phát triển công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC 85,10 0,22 139,31 0,35 54,21  

9 
Khu đô thị (trong đó có khu đô 
thị mới) 

DTC 4.518,42 11,51 4.529,13 11,54 10,71  

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 11,34 0,03 13,39 0,03 2,05  

11 
Khu đô thị - thương mại - dịch 
vụ 

KDV 4.529,76 11,54 4.542,52 11,57 12,76  

12 Khu dân cư nông thôn DNT 5.296,73 13,49 5.299,44 13,50 2,71  
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch  
năm 2023 

Tăng 
(+), 

giảm  
(-)  Diện tích 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
Cơ cấu 

(%)  

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi 
nông nghiệp nông thôn 

KON 736,62 1,88 769,20 1,96 32,58  

Ghi chú:  (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích  

(ha) 
1 Đất nông nghiệp NNP 76,07 
 Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA 12,81 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12,81 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 12,09 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,84 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 46,17 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,16 
1.8 Đất làm muối LMU - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 13,69 
 Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng CQP - 
2.2 Đất an ninh CAN - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã 

DHT 
1,98 

 Trong đó:     
- Đất giao thông DGT 0,19 
- Đất thủy lợi DTL 0,57 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,15 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,06 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 
- Đất công trình năng lượng DNL - 
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,02 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 
- Đất cơ sở tôn giáo TON - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích  

(ha) 
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  NTD 0,99 
- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 
- Đất chợ DCH - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,13 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,60 
2.14 Đất ở tại đô thị  ODT 6,98 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,17 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - 
2.18 Đất tín ngưỡng TIN - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,31 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,52 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 
1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 105,60 
 Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 14,09 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 14,09 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 17,86 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 20,08 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 53,41 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN - 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 0,16 
1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN - 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

PNN - 

 Trong đó:     
2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN - 
2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP - 
2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS - 
2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

HNK/NTS - 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 
muối 

HNK/LMU - 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RPH/NKR(a) - 

2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp RDD/NKR(a) - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 
không phải là rừng 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RSX/NKR(a) - 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR(a) - 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 
sang đất ở 

PKO/OCT 1,33 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và 
đất nông nghiệp khác. 

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 
1 Đất nông nghiệp NNP - 
 Trong đó:      

1.1 Đất trồng lúa LUA - 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX - 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS - 
1.8 Đất làm muối LMU - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 17,59 
 Trong đó:      

2.1 Đất quốc phòng CQP - 
2.2 Đất an ninh CAN - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1,00 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,63 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,14 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã 

DHT 1,23 

 Trong đó:      
- Đất giao thông DGT 0,72 
- Đất thủy lợi DTL 0,51 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT - 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD - 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 
- Đất công trình năng lượng DNL - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 
- Đất cơ sở tôn giáo TON - 
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  NTD - 
- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 
- Đất chợ DCH - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,20 
2.14 Đất ở tại đô thị  ODT 13,39 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - 
2.18 Đất tín ngưỡng TIN - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

Các chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
thị xã Hương Trà (theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm Thông tư số 01/2021/TT-
BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường) được thể hiện cụ thể tại các Biểu: 01/CH, 02/CH, 06/CH, 07/CH, 
08/CH, 09/CH, 10/CH, 13/CH kèm theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thị xã Hương Trà. 

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thị xã Hương Trà theo các Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thị 
xã Hương Trà nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và 
các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 
2021, 2022 của thị xã Hương Trà nhưng không có khả năng thực hiện theo Phụ 
lục VII đính kèm. 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị 
xã Hương Trà có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  
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3. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong 
khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà: 

a) Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm thẩm định chặt chẽ 
về nhu cầu, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ được quyết định 
chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất, vị trí phù hợp với quy hoạch 
sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. Đối với 
các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn để hình thành các thửa đất 
ở mới nhằm thực hiện kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng theo các 
quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 
và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường. 

b) Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử dụng 
đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn thị xã Hương Trà. 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. 

5. Công bố công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương 
Trà nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công 
trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm  2020, 2021, 
2022 của thị xã Hương Trà nhưng không có khả năng thực hiện tại Phụ lục VII 
đính kèm.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- TVTU; TTHĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC,  
  NNPTNT, XD; 
- HĐND và UBND thị xã Hương Trà;  
- VP: CVP, các PCVP, các CV; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NĐ, ĐC. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phan Quý Phương 
 
 

 



PHVLVCI: 
DANH MJC cAc CONG TRINH, DV AN CAN THU HO! DAT 

THVC HIN TRONG NAM 2023 THI XA HUYNG TRA 
(Kern theo Quyit djnh scf 490/QD-UBND ngay09 tháng3nam 2023 cza UBND tinh Thi'ta Thiên Hue) 

STT Ten cong trInh, dir an 
Ma 
Ioi 
dt 

Dja dim 
Din tIch 
khoãng 

(ha) 
I  Cong trinh, d an quoc phOng - an ninh 
1  Trii s Cong an xA Binh Thành CAN X BInh Thành 0.15 
2  Tri s& cong an xã Binh Tin CAN Xà Binh Tin 0.15 
3  Tri s& cong an xà Hirong Toàn CAN Xà Humg Toàn 0.1 
4  Tn sâ cong an xã Huong Binh CAN Xà Hirong BInh 0.13 
II  Cong trInh, dir an do Thu ttró'ng Chinh phü chap thun, quyt djnh du tir ma phãi thu h& dt 
1 Dir an cao tc Cam L - La Scm (Hang miic xi 1 dAt yu do?n 

 tuyn Km61+500 dn Km61+690 thuôc gOi thu XLO7) DGT Phu&ng Hirong Van 0.32 

2 
Du an cao tc Cam Lô - La Son (Hang muc Phuong an di di 
và nâng cao khoâng cách an toàn các doan tuyn du&ng din 

 110kv, 220kv, 500kv giao chéo durng cao tc) 
DNL 

PhuOng Huong Van 
va Phtthng Huong 

VAn 
0.1] 

Dir An cao tc Cam Lô - La Son (Hang miic duOng gom dan 
 sinh, di.rmg hoàn trA thuOc gói thu XL7) DGT Phtr?rng Htrcnig VAn 0.05 

Tram Ip quang và cac vi tn móng tri,i du6ng day 22kV thuc 
 di,r an dtrOng DNL Xa BInh Thành 0.03 

III  Cong trInh, dir An do Hi dng nhân dan tinh chap thun mA phãi thu hôi dAt theo Nghj quyt so 
Dumg quy hoach s 2 khu Quy hoach La Chci Thu'çmg, 
 phumg Hucmg ChQ, thi xA Hi.rcrng Trà DGT Phirmg Huong Chfl 0.40 

2 Nâng cp, m rng tuyn throng Khe Trái doan qua trung tam 
 phirOng Huong van DGT Phtx&ng Hi.rong VAn 0.24 

3  Throng Nguyen Hong nM dAi, phuOng Huong Van DGT Phiiong Huong Van 0.35 
Nâng c.p, ma rng dung 19/5 (tcr Duoiig Ba Nuôi den D.ng 
 Huy Ta DGT PhuOng HuoTlg XuAn 0.90 

5  Cim Cong nghip TIr Ha (gial doan 2) SKN PhuOng Ti' I-Ia 17.70 
6  Nâng cap, sira cha &r&ng thôn Tam Hip, xA Bmnh ThAnh DGT XA BInh ThAnh 0.22 
7  Wi rOng truOiig mm non Binh ThAnh DGD XA Binh Thành 0.10 
8  Nhà vAn hóa xA BInh Thành DVH XA Bmnh Thành 0.32 
9  Nâng cp, sira chcra duOng hAn thôn PhCi Tuyên - HOa Di.rong DGT XA Binh Thành 0.30 

10  Wi rng trlrmg Tiu hc Hang Tin DGD XA Binh Tin 0.40 
11  Ma rOng tru&ng Tiu h9c s I Hi.nmg Toàn DGD XA Hirong Toàn 0.40 

12 

Khu dan cu tai TDP Thanh Lucing 4, phumg Huong Xuân 
(Tang din tIch cOng trInh 2,50 ha- hin nay dA thc hin mQt 
phn din tIch khoAng 2,42 ha. PMn din tIch cOn 1a1 thu hi 

nm trong phn dAu tin ha thng ha thng cüa khu dan cu Thanh 
Lucing 4) 

ODT PhuOng Huong XuAn 0.06 

13 

Dr an Kè ch6ng sat Ri br song B doan qua các xA Phong An, 
Phong Son thuc huyn Phong Din vA các phuong Hucing 

VAn, TCr Ha, Huong XuAn, Huong Toàn thuQc thj xA Hucrng 
 Trà (doan qua thôn Lai ThAnh, phuo'ng Hucing Van) 

DTL Thi xA Hurong Trà 2.20 

14 Dir An Xây dmg ha thng k thut Cm cong nghip BInh 
Thành, thj xA Huong TM, tinh Thra ThiAn Hue SKN XA Binh Thành 32.00 

TONG CONG 56.63 



PHI) LVC II: 
DANII MVC CAC CONG TRINH, DII AN CAN CHUYEN MI)C DICH SI DI)NG OAT 

THVC HIEN TRONG NAM 2023 THI xA HL!ONG TRA 
(Kern theo Quy& d/nh s: 490/QD-UBND ngày09thang 5näm 2023 cüa UBND tinh ThIta Thiên Hid) 

STT Ten cong trinh,du an M 
Ioai dat 

. Dia diem 
Din tich 

khoãng 
(ha) 

Din tich chuyn mc 
dich sü dyng 

trng 
Iüa 
(ha) 

rfrng 
phông 

h 
(ha) 

Dt 
rang 
dAc 

dyng 
(ha) 

* Cong trInh, dy an do Hi dng nhãn dan tfnh chap thun ma phâi chuyn myc dIch sfr dyng dt 
rung phOng h, dt rrng dc dyng theo Ngh quyt s 119INQ-HDND ngày 08/12/2022 

trng aa, dt 

I  MO rng tnxOng TMu hçc s6 1 Hucng Toàn DOD X Hi.rong Toàn 0.40 0.40 

2 Nhã may san xut ch bin g tinh ch 
 MPWOOD tai Cm cong nghip TO Ha SKN PhuOng TO Ha 4.51 0.23 

3  D.t Oxen ghep t?i thôn Giáp Bong ONT Xâ Hrmg Toàn 0.13 0.08 
4  D.t Oxen ghep tai Triu Son Trung ONT X Huxmg bàn 0.40 0.40 

Dr an san nn khu vuc thuong mai djch 
 phuOng Huong VAn, thi xA Huong Trà TMD PhrOng Huong VAn 0.65 0.57 

TONG CONG 6.09 1.68 0.00 0.00 



PHV LUC  Ill: 
DAN!! MVC  CAC CONG TRINH, DV Ar CAN THU HO! DAT NAM 2021,2022 

CHUYEN TIEP THVC  HLN TRONG NAM 2023 THI XA HUNG TRA 
(Kern theo Quyit ctjnh sd4.90/QD-UBND ngayOthang3narn 2023 cüa UBND tinh Thfta Thiên HzJ) 

STT Ten cong trInh,dr 
Ma 

Ioai d 
Oja diem 

Din tIch 
khoäng 

(ha) 

I Chuyn tip tfr nàm 2021 10.73 
1.1 COng trInh, dIr an do Thu ttróiig Chinh phü chp thun, quyt djnh du tu ma phãi thu hii dAt 

1 
Tiu d an cãi tao  và phát trin luth din trung ha áp khu virc 
trung tam huyn ly thành pM cUa tinh Thira Thiên Hu (KtW3.1) 

DNL Thi xã Huang Trà 0.16 

1.2 
Cong trInh, dir an cn thu hOi dat do Hi dOng nhân dan tinh chap thun theo Nghj quyOt s 119INQ-
HDND ngày 08/12/2022 

1 
Nâng cAp, m& rng duäng Ha Cong (Tng din tIch 4,62 ha- Hin 
nay dà thrc hin mt phAn din tich khoãng 0,59 ha). (Phn din 
tIch cOn lai). 

DGT Phithng Huang Ch 4.03 

2 
Kè sOng B qua phuäng Tir Ha,  phumg Huang Xuãn, phumg 
HuangVân 

DTL 
Phirrng Tü Ha, 

PhuO'ng Hucmg Xuân, 
Phtthng Huxing Van 

6.54 

II Chuyn tiAp tir näm 2022 26.46 
2.1 COng trInh, di In do Thu tiróng Chinh phü chAp thun, quyt d!nh  dAu tLr ma phIi thu hili dt 

1 
Dtrmg day 500kV Quãng Trach  - Dc SOi, doan qua thl XA 
Huang Trà 

DNL Thj Hug Trà 2.51 

2 2 Cong trinh, dIr  In cAn thu hAl At do Hi dAng nhân dan tinh chAp thun theo Nghj quyt s 119INQ-
HDND ngày 08/12/2022 

1 
NIng cAp, m rng duông Phan KA Toai, phuOng Huang Ch 
(TAng din tIch 1,72 ha- Hin nay dä thlrc hin mt phAn din tIch 
khoIng 1,21 ha). (PhAn din tIch cOn Iai). 

DGT Phi.ring Hung Ch 0.51 

2 
NIng cAp mô rng dueing QuO Ch (TAng din tich 0,61 ha- Hin 
nay da thc hin mt phAn din tich khoIng 0,49 ha). 
(PhAn din tich cOn 'ai). 

DOT Phu?Yng Hmng Cht 0.12 

Nang cAp, sa cha các Tram  bam chAng hn Tây Nam Huong 
Trà 

DTL Phuäng Huang Ch 0.20 

4 Ha tAng khu dan cu La Ch Thuçmg ODT Phuing Huong Chu 1.13 
Nang cAp, ma rng dung ccru nan  n6i duOng Khe Trái và dung 
Nguyen HAng 

DOT Phthng Huang Van 0.27 

6 
Nang cAp, ma rng duang xóm BUn (diAm dAn TrAn VAn Trà - 
diAm cuoi thrOng Khe TrIi)- 420 m 

DOT Phuäng Huang Van 0.26 

Ha tAng k5 thut Khu dIn cu khu vrc Rung Ca, phuong Huong 
VAn 

ODT Phumg Hucmg VAn 2.27 

8 Xây d.rng cAu ông An, thj xl Huang Trà DGT PhuOng Huang XuIn 0.20 
9 DuOng quy hoach  D5 ch Tcr Ha DOT PhuOng Tcr Ha 0.17 
10 Ha tAng Khu quy hoach  tA dan pM 3, phuOng T Ha ODT PhuOng T Ha 1.23 

Nâng cAp ma rng thrOng Ton ThAt Bach (t& TCr Ha - cAng lang 
Lai ThInh, Huong Van). (TAng din tIch 1,40 ha- Hin nay dl 
thirc hin mt phAn din tIch khoIng 1,10 hay. (PhAn din tIch cOn 
Iai) 

DGT PhuOng Ttr Ha 
PhuOng Huong Van 

0.30 

12 TruOng MAm non HAng TiAn DOD Xl Binh Ti&i 0.30 

13 
NIng cAp, ma rng thrOng trc chInh thôn Binh Duong (diAm daU 
giao TL16- cAn hin trang) 

DOT Xl Wrong Binh 0.50 

14 Xây dlmg  và quIn I chçx HLrcrng Toàn DCH Xl Htrang Toln 1.00 

1 



PHU LJC IV: 
DANU MVC CAC CONG TRIINIL, DIET AN CHUYEN MUC DICH sU DVNG  DAT NAM 2020, 2021 CHUYEN 

TIEP THV'C HIN TRONG NAM 2023 TH! XA H1fo'NG TRA 

(Kern theo Quyit djnh sñ:490/QD-UBND ngày09thang3narn 2023 cáa UBND tinh Thita Thiên Hid) 

Din tIch chuyn 
mc dIch sfr dyng 

STT Ten cong trInh,du an Ma 
Io?i dt 

Da dim 
Diçn tIch 
khoãng 

(ha) 
Dat 

, 
trong 

(h) 

Bat 
ru'ng 
phong 

h 
(ha) 

Dt 
rwng 
dc 

dyng 
(ha) 

COng 
119INQ-HDND 

trinh, dy an chuyn myc dich sfr dyng dt do Hi tthng nhân dan cp tinh chp thun theo Nghj quyt s 
ngày 08/12/2022 

I  Chuyn tip tü nam 2021 4.03 0.30 0.00 0.00 

 lai). 

Nâng cp, mô rung thrOng Ha COng (T6ng din 
tich 4,62 ha- Hiên nay dã thi,rc hin mOt phn 
din tich khoãng 0,59 ha) (Phn diên tich cOn DOT PhtzOng Hmyng ChU 4.03 0.30 

Ii  Chuyn tip tfr näm 2022 13.41 4.08 0.00 0.00 

1 

Nang cap, m& rng thrOng Phan K Toi, 
phtrong Htfflng ChU (Tng din tIch 1,72 ha- 
Hin nay dA thc hin mOt phn din tich 

 khoãng 1,21 ha). (PhAn din tIch cOn Iai). 

DGT PhtrOng Htrong Chi 0.51 0.08 

2 

 Ii). 

Nâng cp mO rng thrOng Qué Ch0 (Tng din 
tIch 0,61 ha- Hin nay d thi,rc hin mt phn 
din tich khoang 0,49 ha). (Phn diên tich cOn DGT Phrmg Hrang Ch& 0.12 0.12 

Nâng cp, sia ch&a cac Tram born ch6ng han 
 lay Nam Htrong Trà DTL Phg Ht.rong Ch& 0.20 0.20 

4  H d.ng khu dan cr La Chii Thiiçing ODT PhirOng Hucmg Ch& 1.13 0.99 
Nâng cap, mO rng thrOng ciru nn nôi Ong 
 Khe Trái Va thrOng Nguyen Hng DGT Phng Hi.rcng Van 0.27 0.02 

6 
 420 

Nâng cAp, mO rng thrOng xóm Bun (diAm dAu 
TrAn Van Trà - diAm cuM thrOng Khe Trái)- DOT PhoOng Htrong Van 0.26 0.01 

H? tAng k5 thut Khu dan cir khu virc Rung 
 Ca, phirong Htrcng VAn ODT PhrOng Htrong VAn 2.27 0.37 

8 DirOng quy hoach DS ch TCrHa DGT PhtrOng T(r Ha 0.17 0.02 

9 

Nâng cAp mO rng throng TOn ThAt Bach (tO 
TO Ha - cng lAng Lai ThAnh, Hwmg Van). 
(Tng din tich 1,40 ha- Hin nay dA thirc hin 
mt phAn din tich khoAng 1,10 ha). (PhAn din 
 tIch cOn Iai) 

DOT PhtrOng TO H 
PhuOng Huong Van 0.30 0.03 

10 
Néng cAp, mO rng thrOng yen song B (don 
TO Ha - Hirong VAn - Throng Xuân - Hi.rong 
ToAn) 

DGT 

PhuOng ICr H - 
PhtrOng Hi.rong VAn - 

PhtrOng throng 
Xuân - XA throng 

Toàn 

8.18 2.24 

TONG CONG 17.44 4.38 0.00 0.00 



PHV LUC V: 
DAM! MJC CAC CONG TRINH, DT AN DO THI XA XAC D!NH TRONG KE HOACH sU DVNG 

DAT NAM 2023 THJ XA HUNG TRA 
(Kern theo Quy& djnh so:4..90'QD-(JBND ngày09thang3nam 2023 cüa UBND tinh Thira Thiên Hue) 

STT Tn cong trinh, dtr Ma 
ba1 dt 

.2 Da diem 
Din tIch 
khoãng 

(ha) 
I  Nhà vAn hóa Hrnmg Xuân DVH Phmg Huc'ng Xuân 0.27 
2  Dat a xen ghëp thôn B Han (Hôa Binh cu) ONT XA BInh Thành 0.68 

 Tin 
Giao dat, cho thué san xuat nông nghip trên dja bàn xA Bmnh 

RSX XA Binh Tian 89.00 

' Ha tAng k5' thut khu dan cLr thôn 5- BInh Tin (San lap mt 
 bAng ha tAng k thut khu dan cu thôn 5 - Binh Ti&i) ONT XA Binh Tin 0.20 

5  DAt ô xen ghép tai TDP 2 (khu La Ch Thuçing ODT Phuông Huong Ch0 0.06 

6 Xây dmg mài trii s& Vin kim sat nhân dan thj xA Htnmg Trà TSC PhLrang Hi.rcmg VAn 0.42 

7  Khu dan cu tai TDP Thanh Lucxng 4, phumg Hi.rong Xuân. ODT Phtrông Hinrng Xuàn 2.50 

8 
Ha tAng k5 thut khu quy hoach dAt a thôn Dong Hôa tai xA 
BInh DiAn (Nay là xA BInh TMn) (Khu quy hoach dAt r thôn 
Dông Hôa tai xa Binh TiAn) 

ONT XA Binh TiAn 1.00 

9  DAt xen ghép tai thôn Thun Lqi ONT XA BInh Tin 0.36 

10 Xây dmg san bong dA Mi ni, BA bai, khu thuong mai djch vz TMD XA BInh TiAn 1.40 

Trang tral nông nghip sach, nông nghip tuAn hoàn cong 
 ngh cao NKH Phng Huong Van 4.98 

12  Nhà may san xuAt bao bI carton (Ci,im cOng nghip Ttr Ha) SKN Phuang Tcr Ha 1.00 
13  San xuAt Cong nghip - TiAu thu cong nghip SKN PhirOn: Tir Ha 0.20 

14 Giao dAt tAi dlnh cu phc v,i cho các h ãnh huOng cao t6c 
 CamL-LaSo'n ODT Phumg Hng Xuân 0.07 

15 
DV an dAn tu ha tAng khu thuong mai djch vi,i (Dir an san nAn 
khu vrc thtrang mai djch v phträng Htrang Van, thi xä 
 Huong Trà) 

TMD Phu?ng Huong Van 0.65 

16 Khu dan cu phIa Tây Nam QLIA, phuang T Ha (dr an 1-do 
 UBND phung T Ha quàn l) ODT PhuangTaH 5.48 

17 Khu dan cu phIa Tây Nam QL1A, phLr&ng Tt Ha (dr An 2- tr& 
 din tIch dr An 1) ODT Phumg Tir H 8.58 

18 Khu dan cu Tcr Ha- Huong VAn ODT 
Phithng icr Ha 

PhuOng Huong VAn 
11.90 

19 
Di dai tái djnh cu do Anh huông môi truO'ng nha mAy xi mang 
Luks Vit Nam (TDP 9-Phuang T(r Ha; TDP Giáp Thuçng 1- 
 phumg Hucing VAn) 

ODT 
Phuông Tü Ha 

Phuäng Huong VAn 
2.56 

20 

ODT PhuOng Huong VAn 1.01 
ODT Phuang Huong Xuân 0.55 
ODT Phträng Huong Chft 0.54 

ChuyAn mijc dich scr dang dAt vi.thn ao hAn kA dAt a trong cüng ONT XA Hucing Binh 1.65 
mt thcra dat sang data trOn dia bàn thj xA Hwrng Ira vâi din ONT XA BInh TiAn 0.11 
tIch khoãng 4,99 ha ODT PhLrOrng T(r Ha 0.28 

ONT XA Huong Toàn 0.28 
ODT Phtthng llLrong VAn 0.55 

XA BInli Thàrih 0.02 
TONG CQNG 136.30 



PHV LVC VI: 
1&rDI i'iiJc CAC CONG TRINH, Dr AN DO TIIJ XA xAc DJNH TRONG icE HOCH sii DVNG 

DAT NAM 2021, 2022 CHUYEN TIEP THC HIN TRONG NAM 2023 THj xA IIU'ONG TRA 
(Kern theo Quylt din/i Só.490/QD-UBND ngayOthang3nan,  2023 cja UBND tin/i Thfra Thièn Hue) 

STT Ten cong trInh, dr an Ma 1°ai 
dat Dia dim 

Din tich 
khoãng 

(ha) 
I Chuyn tip tu nm 2021 12.07 

1 
 2 
Ha tang khu phân to dt ti xir Châu Ho.ng, TDP Lai  B.ng 

ODT Phuäng Huong Van 0.87 

2 
 Van 

Du an khai thác khoáng san dá lam vt lieu xay dimg thông 
thuing tai khu vçrc Iin k mö dá Khe Dày, phirông Hi.rng SKS Phtrng HLrang Van 4.00 

Khu dt san xut, kinh doanh phi nông nghip tai phuing 
 Huong Van SKC Phis&ng Hucing Van 4.99 

D.t & xen ghep tai TDP Thanh Tiên (lay Trtthng main non 
 Tiên Lc Cu) ODT Phuông Huong Xuân 0.04 

Ha t.ng k thut khu dan cu tai T dan pM Xuân Tháp giai 
 doan 2 ODT Phung Huong Xuân 1.67 

6 Khu quy hoach phân lô Mt ô xen ghep tai t dan pM La Chc 
 Nam, phtthng Htrong ChU ODT Phträng Hucmg Chu 0.50 

H  Chuyn tip tu nm 2022 68.76 

I 
Du giá cho thuO quyn sfr dang dAt lam nghip tai phtthng 
Huong Van (giao dAt lam nghiêp theo Quyt dn1i s 47/QD- 
 UBND tinh) 

RSX Phuing Hixang Van 54.07 

2  DAt & xen ghdp TDP Giáp Thuçing I ODT Pht.räng Hwmg VAn 0.06 
3  Trii sâ Kho bac Nhà ntrâc Huong Trà TSC Phuing Huc'ng Van 0.27 
4  DAt & xen ghép TDP Thanh Luong 4 ODT Phumg Hucmg Xuân 0.02 
5  Nhà may san xuAt nguyen 1iu duçic có hoat tinh (API) SKC Phuing HLrong Xuân 4.38 
6  DAt & xen ghép tai TDP Thuçing Khê ODT Phung Hi.rong Xuân 0.34 
7  DAt & xen ghdp tai TDP 3 ODT Phtthng îü Ha 0.02 
8  Giao dAt tái djnh cu tai t dan pM 6, phu&ng Tir Ha ODT Phiiang Tir Ha 0.19 

 Ph( 
Du An Nhà may sAn xuAt viOn nén nang hxqng tái tao Thiên 

SKC Xà BInh Thành 5.12 
10  Dir an xay dmg chci du m6i Binh Din DCH XA Binh Tin 0.38 
11  DAt & xen ghep trong khu dan cu tai thôn Giáp Dông ONT XA Hucing Toàn 0.13 
12  Khu dan cu xen ghép thôn PhU Tuyên ONT XA Binh Thành 0.30 
13  QuAng trithng, nhà vAn hoA Trung tAm thj xA DVH Phuing Hucmg VAn 3.20 

14 

ONT XAHucmgBinh 0.10 

Chuyn mic dIch sCr dvng dAt vun ao lin k dAt a trong ODT Phu&ng Huang Xuân 0.01 

cüng thira dAt sang dAt ô trén dja bàn thj xA Hucmg Trà vâi ODT Phuang Huong VAn 0.03 
din tIch 0.28 ha ODT Phung TCr Ha 0.09 

ONT XA BInh Thành 0.02 
ODT Phuông Huong Cha 0.03 

TONG CQNG 80.83 



PIIU LUC VII: 
HUY BO DANH MUC CONG TRINII, DV AN DUç1C PnE DUYT TRONG ICE HOJCH slY 

DUNG DAT NAM 2020,2021,2022 NIIUG CiLIA TI{C HIN HOAC KIIONG CO KHA NANG 
THI!C fflN 

(Kern theo Quyit d/nh Sd 4.O/QD-UBND ngay0thhang3nam 2023 cüa UBND tinh ThIsa Thiên Hid) 

STT Ten cong trinh,du an Da diem 
Diên tIch 
khoãng 

(ha) 
Danh  mc Cong trinh, du an do thj xa xác djnh trong K hoch sü dung dt 

* Nàm 2020 

1 
Dt a dAu giá duçic chuyn tfr tru?Yng mm non Huong Van (TDP 
Long Khê) Va truàng tiu hçc Hi.rong Van (TDP Son Cong 1) Phuàng Huong Van 0.10 

2  Dt a xen ghep t?i thôn ThQ BInh (Tan Th9) Xã BInh Thành 0.80 *  Nám 2021 
I  Dt xen ghép t?i thOn Phü TuyOn XA BInh Thành 0.45 

TONG CONG 1.35 


